
Quy Trình Cung Cấp 
Dinh Dưỡng Cho Cây Trồng 
Bằng Sản Phẩm Yara



Danh Sách Cây Trồng
01.  Cà Chua trồng trên đất

02. Ớt Chuông trồng trên đất

03. Dưa leo trồng trên đất

04. Hoa Cúc trồng trên đất

05. Hoa Cát Tường trồng trên đất

06. Cà Chua trồng trên giá thể

07. Ớt Chuông trồng trên giá thể

08. Dưa leo trồng trên giá thể



YaraTera®

4,0 kg

®KRISTALON
YELLOW

YaraTera®

5 kg

®KRISTALON
YELLOW

YaraTera®

4,4 kg
®CALCINIT

YaraTera®

4,5 kg

®CALCINIT

YaraTera®

2,5 kg

KRISTA K
PLUS

Yara – Giải Pháp Cho Nông Nghiệp Bền Vững

Quy trình tưới phân Yara cho Cà Chua trồng trên đất

Tưới nền
(trước trồng 5 ngày) 0 - 20 ngày sau trồng 21 ngày sau trồng - kết thúc

Tưới mỗi ngày, chia 1-3 lần 
tưới (ẩm độ đất 80%) EC=2.7-3.0, pH= 6.3-6.5 EC= 1.8-2.0, pH =6.0-6.2 EC=2.2-2.5, pH= 6.0-6.2

YaraTera®

1,2 kg
KRISTA  MAG

Thùng

A

Thùng

B

Thùng

A

Thùng

B

Thùng

A

Thùng

B
Magie sunphate:2,0 kg
Solubor: 55 gr

Magie sunphate:3,0 kg
Solubor: 55 gr

Magie sunphate:3,0 kg
Solubor: 55 gr

Fe EDTA 13%:
30 gr

YaraTera®

2,7 kg
KRISTA  MAG

YaraTera®

4,5 kg
®CALCINIT

YaraTera®

2,5 kg

KRISTA K
PLUS

Fe EDTA 13%:
30 gr

YaraTera®

2,7 kg
KRISTA  MAG

YaraTeraTM

KRISTA  MKP
0,5 kg

YaraTeraTM

KRISTA  MKP
0,5 kg

YaraTera®

5 kg

®KRISTALON
BROWN

Trên đây là mức khuyến cáo chung, cần được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện canh tác và năng suất mục tiêu

YaraVitaTM

Phun chống đén,
dưỡng rễ ,phun 3 lần

HYDROPHOS Zn
YaraVitaTMBOTRAC
YaraVitaTMSENIPHOS
YaraVitaTMBUD BOOSTER
YaraVitaTMMULTIPHOLATE

Hàng tuần
4 lần

5 lần
5 lần
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Đặc tính sản phẩm

Chứa lân và kali ở hàm lượng cao
Tan hoàn toàn trong nước
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay thủy canh
Sản xuất tại Israel

•
•
•
•

YaraTeraTM KRISTA   MKPTM

Phân phức hợp giữa đạm và magiê
Tan hoàn toàn trong nước
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay phun lên lá

•
•
•

YaraTeraTM KRISTA   MAGTM

Phân NPK phức hợp bổ sung ma giê, lưu huỳnh và loạt 
vi lượng được chelat hoàn toàn. Chỉ chứa nitrat (3%)
Tan hoàn toàn trong nước
Thích hợp bón phân qua hệ thống tưới hay thủy canh 

•

•
•

YaraTeraTM KRISTALON   BROWNTM

Chứa đạm và canxi hữu hiệu
Tan hoàn toàn trong nước
Sản phẩm lý tưởng cho việc tưới nhỏ giọt
Sản xuất tại Na Uy

•
•
•
•

YaraTeraTM CALCINIT TM
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Phân NPK phức hợp bổ sung vi lượng được chelat hoàn toàn
Chứa hai dạng đạm nitrat và amon
Tan hoàn toàn trong nước
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay thủy canh

•
•
•
•

YaraTeraTM KRISTALON   YELLOWTM

Chứa đạm nitrat và kali ở hàm lượng cao
Tan hoàn toàn trong nước
Không chứa clo, natri hay kim loại năng
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay thủy canh

•
•
•
•

YaraTeraTM KRISTA K   PLUSTM

Đặc tính sản phẩm phân bón Yara cho cây Cà Chua
trồng trên đất



Quy trình tưới phân Yara cho Ớt Chuông trồng trên đất

Yara – Giải Pháp Cho Nông Nghiệp Bền Vững

YaraTera®

4,0 kg

®KRISTALON
YELLOW

YaraTera®

4 kg

®KRISTALON
YELLOW

YaraTera®

4,4 kg
®CALCINIT

YaraTera®

4,3 kg

®CALCINIT

YaraTera®

1,4 kg

KRISTA K
PLUS

Tưới mỗi ngày, chia 1-3 lần 
tưới, (ẩm độ đất 80%) EC=2.7-3.0, pH= 6.3-6.5 EC=1.5-1.8, pH= 6.0-6.5 EC=2.0-2.5, pH=5.8-6.2

YaraTera®

1,2 kg
KRISTA  MAG

Thùng

A

Thùng

B

Thùng

A

Thùng

B

Thùng

A

Thùng

B
Magie sunphate:2,0 kg
Solubor: 55 gr

Solubor: 50 gr
Solubor: 50 gr

Fe EDTA 13%:
40 gr

YaraTera®

2,0 kg
KRISTA  MAG

YaraTera®

5,0 kg
®CALCINIT

YaraTera®

2,0 kg

KRISTA K
PLUS

Fe EDTA 13%:
40 gr

YaraTera®

2,2 kg
KRISTA  MAG

YaraTeraTM

KRISTA  MKP
0,5 kg

YaraTeraTM

KRISTA  MKP
0,5 kg

YaraTera®

5 kg

®KRISTALON
SCARLET

Trên đây là mức khuyến cáo chung, cần được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện canh tác và năng suất mục tiêu

YaraVitaTM

Mau bắt rễ, phun 3 lần
HYDROPHOS Zn

YaraVitaTMBOTRAC
YaraVitaTMSENIPHOS
YaraVitaTMBUD BOOSTER
YaraVitaTMMULTIPHOLATE

tăng đậu trái. Phun đinh kỳ hàng tuần
để lớn trái, phun 4 lần

dưỡng cành, dưỡng bông, tăng số lứa. Phun 5 lần.
nhanh lớn trái. Rất nhanh lớn trái trong mùa mưa. Phun 6 lần.

YaraTera®

0,5 kg
TMKRISTA   MAP 

Tưới nền
(trước trồng 5 ngày) 0 - 20 ngày sau trồng 21 ngày sau trồng - thu hoạch
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Đặc tính sản phẩm phân bón Yara cho cây Ớt Chuông
trồng trên đất

Đặc tính sản phẩm

Chứa lân và kali ở hàm lượng cao
Tan hoàn toàn trong nước
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay thủy canh
Sản xuất tại Israel

•
•
•
•

YaraTeraTM KRISTA   MKPTM

Chứa đạm amon và lân ở hàm lượng cao
Không chứa clo, natri hay kim loại nặng
Tan hoàn toàn trong nước
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay phun lên lá

•
•
•
•

YaraTeraTM KRISTA   MAPTM

Phân phức hợp giữa đạm và magiê
Tan hoàn toàn trong nước
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay phun lên lá

•
•
•

YaraTeraTM KRISTA   MAGTM

Phân NPK phức hợp bổ sung magiê, lưu huỳnh và loạt
vi lượng được chelat hoàn toàn. Chỉ chứa nitrat (7.5%)
Tan hoàn toàn trong nước
Thích hợp bón phân qua hệ thống tưới hay thủy canh.

•

•
•

YaraTeraTM KRISTALON   SCARLETTM

Chứa đạm và canxi hữu hiệu
Tan hoàn toàn trong nước
Sản phẩm lý tưởng cho việc tưới nhỏ giọt
Sản xuất tại Na Uy

•
•
•
•

YaraTeraTM CALCINIT TM

Chứa đạm nitrat và kali ở hàm lượng cao
Tan hoàn toàn trong nước
Không chứa clo, natri hay kim loại nặng
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay thủy canh

•
•
•
•

YaraTeraTM KRISTA K   PLUSTM
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Phân NPK phức hợp bổ sung vi lượng được chelat hoàn toàn
Chứa hai dạng đạm nitrat và amon
Tan hoàn toàn trong nước
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay thủy canh

•
•
•
•

YaraTeraTM KRISTALON   YELLOWTM



Quy trình tưới phân Yara cho Dưa Leo trồng trên đất

Yara – Giải Pháp Cho Nông Nghiệp Bền Vững

YaraTera®

4,0 kg

®KRISTALON
YELLOW

YaraTera®

4 kg

®KRISTALON
YELLOW

YaraTera®

4,4 kg
®CALCINIT

YaraTera®

4,3 kg

®CALCINIT

YaraTera®

2 kg

KRISTA K
PLUS

Tưới mỗi ngày, chia 1-3 lần 
tưới, (ẩm độ đất 80%) EC=2.7-3.0, pH= 6.3-6.5 EC=1.5-1.8, pH= 6.0-6.5 EC=2.0-2.5, pH=5.8-6.2

YaraTera®

1,2 kg
KRISTA  MAG

Thùng

A

Thùng

B

Thùng

A

Thùng

B

Thùng

A

Thùng

B
Magie sunphate:2,0 kg
Solubor: 55 gr

Solubor: 50 gr
Solubor: 50 gr

Fe EDTA 13%:
40 gr

YaraTera®

1,8 kg
KRISTA  MAG

YaraTera®

5,0 kg
®CALCINIT

YaraTera®

3,0 kg

KRISTA K
PLUS

Fe EDTA 13%:
40 gr

YaraTera®

2,2 kg
KRISTA  MAG

YaraTeraTM

KRISTA  MKP
0,5 kg

YaraTeraTM

KRISTA  MKP
1,0 kg

YaraTera®

5 kg

®KRISTALON
SCARLET

Trên đây là mức khuyến cáo chung, cần được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện canh tác và năng suất mục tiêu

YaraTera®

0,7 kg
TMKRISTA   SOP

Tưới nền
(trước trồng 5 ngày) 0 - 20 ngày sau trồng 21 ngày sau trồng - thu hoạch

YaraVitaTM

Phun 3 lần
HYDROPHOS Zn

YaraVitaTMBOTRAC
YaraVitaTMSENIPHOS
YaraVitaTMBUD BOOSTER
YaraVitaTMMULTIPHOLATE

Phun 3 lần
Phun 2 lần

Phun 3 lần
Phun 6 lần
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Đặc tính sản phẩm phân bón Yara cho cây Dưa Leo
trồng trên đất

Đặc tính sản phẩm

Chứa lân và kali ở hàm lượng cao
Tan hoàn toàn trong nước
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay thủy canh
Sản xuất tại Israel

•
•
•
•

YaraTeraTM KRISTA   MKPTM

Phân phức hợp giữa đạm và magiê
Tan hoàn toàn trong nước
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay phun lên lá

•
•
•

YaraTeraTM KRISTA   MAGTM

Chứa đạm và canxi hữu hiệu
Tan hoàn toàn trong nước
Sản phẩm lý tưởng cho việc tưới nhỏ giọt
Sản xuất tại Na Uy

•
•
•
•

YaraTeraTM CALCINIT TM

Phân NPK phức hợp bổ sung vi lượng được chelat hoàn toàn
Chứa hai dạng đạm nitrat và amon
Tan hoàn toàn trong nước
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay thủy canh

•
•
•
•

YaraTeraTM KRISTALON   YELLOWTM
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Chứa đạm nitrat và kali ở hàm lượng cao
Tan hoàn toàn trong nước
Không chứa clo, natri hay kim loại nặng
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay thủy canh

•
•
•
•

YaraTeraTM KRISTA K   PLUSTM

Phân NPK phức hợp bổ sung magiê, lưu huỳnh và loạt
vi lượng được chelat hoàn toàn. Chỉ chứa nitrat (7.5%)
Tan hoàn toàn trong nước
Thích hợp bón phân qua hệ thống tưới hay thủy canh.

•

•
•

YaraTeraTM KRISTALON   SCARLETTM

Chứa kali và lưu huỳnh
Tan hoàn toàn trong nước
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay thủy canh
Sản xuất tại Chile

•
•
•
•

YaraTeraTM KRISTA   SOPTM



YaraTera®

2-3gr/l, 
giai đoạn ngắt đèn.

TMKRISTA   SOP

Quy trình tưới phân Yara cho cây Hoa Cúc trồng trên đất

Yara – Giải Pháp Cho Nông Nghiệp Bền Vững

YaraTera®

4,0 kg

®KRISTALON
YELLOW

YaraTera®

4 kg

®KRISTALON
YELLOW

YaraTera®

4,4 kg
®CALCINIT

YaraTera®

4,0 kg

®CALCINIT

YaraTera®

2,5 kg

KRISTA K
PLUS

Tưới mỗi ngày, chia 1-3 lần 
tưới, (ẩm độ đất 80%) EC=2.7-3.0, pH= 6.3-6.5 EC=1.5-1.8, pH= 6.0-6.5 EC=1.5, pH=5.8-6.2

YaraTera®

1,2 kg
KRISTA  MAG

Thùng

A

Thùng

B

Thùng

A

Thùng

B

Thùng

A

Thùng

B
Magie sunphate:2,0 kg
Solubor: 55 gr

Solubor: 55 gr Magie sunphate: 2.5 kg
Manganese EDTA 12.8%: 10 gr
Zinc EDTA 14.8%: 5 gr
Copper EDTA 14.8%: 2 gr  |  Solubor: 100 gr

Fe EDTA 13%: 50 gr

YaraTera®

1,8 kg
KRISTA  MAG

YaraTera®

4,3 kg
®CALCINIT

YaraTera®

1,4 kg

KRISTA K
PLUS

Fe EDTA 13%:
230 gr

YaraTera®

2,2 kg
KRISTA  MAG

YaraTera®

kết hợp vs GA3 khi 
cây chưa đủ chiều cao.

KRISTA  MAG

YaraTeraTM

KRISTA  MKP
0,5 kg

Trên đây là mức khuyến cáo chung, cần được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện canh tác và năng suất mục tiêu

YaraVitaTM

Phun 2 lần. Kết hợp với 
Auxin cho cây ra rễ nhanh

HYDROPHOS Zn
YaraVitaTMBOTRAC
YaraVitaTMSENIPHOS
YaraVitaTMBUD BOOSTER
YaraVitaTMMULTIPHOLATE

Phun 3 lần. Phun trước ngắt đèn,
giai đoạn cây chuẩn bị đóng nụ.

phun 3 lần. Phun trước ngắt đèn
phun 2 lần. Phun trước ngắt đèn.

YaraTera®

0,5 kg
TMKRISTA   MAP 

Tưới nền
(trước trồng 5 ngày) 0 - 7 ngày sau trồng 8 ngày sau trồng - thu hoạch
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Đặc tính sản phẩm phân bón Yara cho cây Hoa Cúc
trồng trên đất

Đặc tính sản phẩm

Chứa đạm amon và lân ở hàm lượng cao
Không chứa clo, natri hay kim loại nặng
Tan hoàn toàn trong nước
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay phun lên lá

•
•
•
•

YaraTeraTM KRISTA   MAPTM

Chứa lân và kali ở hàm lượng cao
Tan hoàn toàn trong nước
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay thủy canh
Sản xuất tại Israel

•
•
•
•

YaraTeraTM KRISTA   MKPTM

Phân phức hợp giữa đạm và magiê
Tan hoàn toàn trong nước.
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay phun lên lá.

•
•
•

YaraTeraTM KRISTA   MAGTM

Chứa đạm và canxi hữu hiệu
Tan hoàn toàn trong nước
Sản phẩm lý tưởng cho việc tưới nhỏ giọt
Sản xuất tại Na Uy

•
•
•
•

YaraTeraTM CALCINIT TM

Phân NPK phức hợp bổ sung vi lượng được chelat hoàn toàn
Chứa hai dạng đạm nitrat và amon
Tan hoàn toàn trong nước
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay thủy canh

•
•
•
•

YaraTeraTM KRISTALON   YELLOWTM

Chứa đạm nitrat và kali ở hàm lượng cao
Tan hoàn toàn trong nước
Không chứa clo, natri hay kim loại nặng
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay thủy canh

•
•
•
•

YaraTeraTM KRISTA K   PLUSTM
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YaraTera®

2-3gr/l, 
giai đoạn ngắt đèn.

TMKRISTA   SOP

YaraTera®

1,0 kg
TMKRISTA   SOP

Quy trình tưới phân Yara cho cây Hoa Cát Tường
trồng trên đất

Yara – Giải Pháp Cho Nông Nghiệp Bền Vững

YaraTera®

4,0 kg

®KRISTALON
YELLOW

YaraTera®

4 kg

®KRISTALON
YELLOW

YaraTera®

4,4 kg
®CALCINIT

YaraTera®

4,0 kg

®CALCINIT

YaraTera®

4 kg

KRISTALON
LABEL

Tưới mỗi ngày, chia 
1-3 lần tưới, (ẩm độ 
đất 80%)

EC=2.7-3.0
pH= 6.3-6.5 EC=1.5-1.8, pH= 6.0-6.5 EC=2, pH=5.8-6.2 EC=1.8, pH=5.8-6.2

YaraTera®

1,2 kg
KRISTA  MAG

Thùng A

Thùng B

Thùng A

Thùng B

Thùng A

Thùng B

Magie sunphate:2,0 kg
Solubor: 55 gr

Solubor: 55 gr Magie sunphate: 3 kg
Manganese EDTA 12.8%: 10 gr
Zinc EDTA 14.8%: 5 gr
Copper EDTA 14.8%: 2 gr  |  Solubor: 100 gr

Fe EDTA 13%: 50 gr

YaraTera®

1,8 kg
KRISTA  MAG

YaraTera®

4,3 kg
®CALCINIT

YaraTera®

1,4 kg

KRISTA K
PLUS

Fe EDTA 13%:
230 gr

YaraTera®

2,2 kg
KRISTA  MAG

YaraTera®

1,0 kg
TMKRISTA   SOP

YaraTera®

4 kg

KRISTALON
BROWN

Thùng A

Thùng B

Magie sunphate: 4,0 kg
Manganese EDTA 12.8%: 10 gr
Zinc EDTA 14.8%: 5 gr
Copper EDTA 14.8%: 2 gr  |  Solubor: 100 gr

YaraTera®

4,3 kg
®CALCINIT

YaraTera®

1,4 kg

KRISTA K
PLUS

Fe EDTA 13%:
230 gr

YaraTera®

2,0 kg
KRISTA  MAG

YaraTeraTM

KRISTA  MKP
0,5 kg

Trên đây là mức khuyến cáo chung, cần được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện canh tác và năng suất mục tiêu

YaraVitaTM

Phun 2 lần. Kết hợp với 
Auxin cho cây ra rễ nhanh

HYDROPHOS Zn
YaraVitaTM

Phun 2 lần
HYDROPHOS Zn

YaraVitaTMBOTRAC
YaraVitaTMSENIPHOS
YaraVitaTMBUD BOOSTER
YaraVitaTMMULTIPHOLATE

phun 4 lần

phun 3 lần
phun 2 lần

phun 6 lần

Tưới nền
(trước trồng 5 ngày) 0 - 10 ngày sau trồng 11-40 ngày sau trồng - thu hoạch 41 ngày sau trồng - kết thúc

YaraVitaTMSENIPHOS phun 2 lần
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Đặc tính sản phẩm phân bón Yara
cho cây Hoa Cát Tường trồng trên đất

Đặc tính sản phẩm

Chứa lân và kali ở hàm lượng cao
Tan hoàn toàn trong nước
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay thủy canh
Sản xuất tại Israel

•
•
•
•

YaraTeraTM KRISTA   MKPTM

Phân NPK phức hợp bổ sung ma giê, lưu huỳnh và loạt
vi lượng được chelat hoàn toàn
Chứa hai dạng đạm nitrat và amon
Tan hoàn toàn trong nước

•

•
•

YaraTeraTM KRISTALON   LABELTM

Phân phức hợp giữa đạm và magiê
Tan hoàn toàn trong nước
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay phun lên lá

•
•
•

YaraTeraTM KRISTA   MAGTM

Chứa đạm và canxi hữu hiệu
Tan hoàn toàn trong nước
Sản phẩm lý tưởng cho việc tưới nhỏ giọt
Sản xuất tại Na Uy

•
•
•
•

YaraTeraTM CALCINIT TM

Phân NPK phức hợp bổ sung vi lượng được chelat hoàn toàn
Chứa hai dạng đạm nitrat và amon
Tan hoàn toàn trong nước
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay thủy canh

•
•
•
•

YaraTeraTM KRISTALON   YELLOWTM
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Chứa đạm nitrat và kali ở hàm lượng cao
Tan hoàn toàn trong nước
Không chứa clo, natri hay kim loại nặng
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay thủy canh

•
•
•
•

YaraTeraTM KRISTA K   PLUSTM

Chứa Kali và Lưu huỳnh
Tan hoàn toàn trong nước
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay thủy canh
Sản xuất tại Chile

•
•
•
•

YaraTeraTM KRISTA   SOPTM

Phân NPK phức hợp bổ sung ma giê, lưu huỳnh và loạt 
vi lượng được chelat hoàn toàn. Chỉ chứa nitrat (3%)
Tan hoàn toàn trong nước
Thích hợp bón phân qua hệ thống tưới hay thủy canh

•

•
•

YaraTeraTM KRISTALON   BROWNTM



YaraTera®

9,2 kg

®KRISTALON
YELLOW

YaraTera®

10,6 kg

®CALCINIT

YaraTera®

2,0 kg

KRISTA K
PLUS

Yara – Giải Pháp Cho Nông Nghiệp Bền Vững

Quy trình tưới phân Yara cho Cà Chua trồng trên giá thể

Chạy dinh dưỡng nền
(2 ngày trước khi trồng) 0 - 20 ngày sau trồng 21 ngày sau trồng - kết thúc

Chia nhỏ số lần tưới
8-16 lần

EC (Bầu giá thể)= 2.5
pH (Bầu giá thể)= 5.8

EC (0-10 NST)= 1.8-2.0,
EC  (11-20)= 2.2-3.5, 
pH =6.0-6.2

EC=2.2-2.5, pH= 5.8-6.2

Thùng

A

Thùng

B

Thùng

A

Thùng

B
Solubor: 55 gr Solubor: 55 gr

Fe EDTA 13%:
30 gr

YaraTera®

2,9 kg
KRISTA  MAG

YaraTera®

12 kg
®CALCINIT

YaraTera®

2,0 kg

KRISTA K
PLUS

Fe EDTA 13%:
30 gr

YaraTera®

3,2 kg
KRISTA  MAG

YaraTeraTM

KRISTA  MKP
0,5 kg

YaraTeraTM

KRISTA  MKP
1,5 kg

YaraTera®

5 kg

®KRISTALON
BROWN

Trên đây là mức khuyến cáo chung, cần được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện canh tác và năng suất mục tiêu

YaraVitaTM

Phun 2 lần
HYDROPHOS Zn

YaraVitaTMBOTRAC
YaraVitaTMSENIPHOS
YaraVitaTMBUD BOOSTER
YaraVitaTMMULTIPHOLATE

Phun đinh kỳ hàng tuần
Phun 4 lần

Phun 5 lần
Phun 5 lần

YaraTera®

0,3 kg
KRISTA  MAG

YaraTera®

0,5 kg
TMKRISTA   SOP
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Đặc tính sản phẩm phân bón Yara cho cây Cà Chua
trồng trên giá thể

Đặc tính sản phẩm

Chứa lân và kali ở hàm lượng cao
Tan hoàn toàn trong nước
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay thủy canh
Sản xuất tại Israel

•
•
•
•

YaraTeraTM KRISTA   MKPTM

Phân phức hợp giữa đạm và magiê
Tan hoàn toàn trong nước
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay phun lên lá

•
•
•

YaraTeraTM KRISTA   MAGTM

Chứa đạm và canxi hữu hiệu
Tan hoàn toàn trong nước
Sản phẩm lý tưởng cho việc tưới nhỏ giọt
Sản xuất tại Na Uy

•
•
•
•

YaraTeraTM CALCINIT TM

Phân NPK phức hợp bổ sung vi lượng được chelat hoàn toàn
Chứa hai dạng đạm nitrat và amon
Tan hoàn toàn trong nước
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay thủy canh

•
•
•
•

YaraTeraTM KRISTALON   YELLOWTM
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Chứa đạm nitrat và kali ở hàm lượng cao
Tan hoàn toàn trong nước
Không chứa clo, natri hay kim loại nặng
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay thủy canh

•
•
•
•

YaraTeraTM KRISTA K   PLUSTM

Chứa Kali và Lưu huỳnh
Tan hoàn toàn trong nước
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay thủy canh
Sản xuất tại Chile

•
•
•
•

YaraTeraTM KRISTA   SOPTM

Phân NPK phức hợp bổ sung magiê, lưu huỳnh và
loạt vi lượng được chelat hoàn toàn. Chỉ chứa nitrat (3%)
Tan hoàn toàn trong nước
Thích hợp bón phân qua hệ thống tưới hay thủy canh 

•

•
•

YaraTeraTM KRISTALON   BROWNTM



YaraTera®

10 kg

®KRISTALON
YELLOW

YaraTera®

11,3 kg

®CALCINIT

YaraTera®

0,5 kg

KRISTA K
PLUS

Yara – Giải Pháp Cho Nông Nghiệp Bền Vững

Quy trình tưới phân Yara cho Ớt Chuông
trồng trên giá thể

Chạy dinh dưỡng nền
(2 ngày trước khi trồng) 0 - 20 ngày sau trồng 21 ngày sau trồng - kết thúc

Chia nhỏ số lần tưới
8-16 lần

EC (Bầu giá thể)= 2.5
pH (Bầu giá thể)= 5.8

EC (0-10 NST)= 1.8-2.0,
EC  (11-20)= 2.2-3.0, 
pH =6.0-6.2

EC=2.2-2.5, pH= 5.8-6.2

Thùng

A

Thùng

B

Thùng

A

Thùng

B
Solubor: 40 gr

Solubor: 55 gr

Fe EDTA 13%:
30 gr

YaraTera®

2,7 kg
KRISTA  MAG

YaraTera®

11,3 kg
®CALCINIT

YaraTera®

2,0 kg

KRISTA K
PLUS

Fe EDTA 13%:
30 gr

YaraTera®

1,7 kg
KRISTA  MAG

YaraTeraTM

KRISTA  MKP
0,5 kg

YaraTeraTM

KRISTA  MKP
1,5 kg

Trên đây là mức khuyến cáo chung, cần được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện canh tác và năng suất mục tiêu

YaraVitaTM

chống đén, dưỡng rễ
phun 2 lần

HYDROPHOS Zn
YaraVitaTMBOTRAC
YaraVitaTMSENIPHOS
YaraVitaTMBUD BOOSTER
YaraVitaTMMULTIPHOLATE

Phun đinh kỳ hàng tuần
Phun 4 lần

Phun 5 lần
Phun 5 lần

YaraTera®

0,5 kg
TMKRISTA   SOP
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YaraTera®

10 kg

®KRISTALON
SCARLET



Đặc tính sản phẩm phân bón Yara cho cây Ớt Chuông
trồng trên giá thể

Đặc tính sản phẩm

Chứa lân và kali ở hàm lượng cao
Tan hoàn toàn trong nước
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay thủy canh
Sản xuất tại Israel

•
•
•
•

YaraTeraTM KRISTA   MKPTM

Phân phức hợp giữa đạm và magiê
Tan hoàn toàn trong nước
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay phun lên lá

•
•
•

YaraTeraTM KRISTA   MAGTM

Phân NPK phức hợp bổ sung magiê, lưu huỳnh và loạt
vi lượng được chelat hoàn toàn. Chỉ chứa nitrat (7.5%)
Tan hoàn toàn trong nước
Thích hợp bón phân qua hệ thống tưới hay thủy canh.

•

•
•

YaraTeraTM KRISTALON   SCARLETTM

Chứa đạm và canxi hữu hiệu
Tan hoàn toàn trong nước
Sản phẩm lý tưởng cho việc tưới nhỏ giọt
Sản xuất tại Na Uy

•
•
•
•

YaraTeraTM CALCINIT TM

Chứa đạm nitrat và kali ở hàm lượng cao
Tan hoàn toàn trong nước.
Không chứa clo, natri hay kim loại nặng
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay thủy canh

•
•
•
•

YaraTeraTM KRISTA K   PLUSTM
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Phân NPK phức hợp bổ sung vi lượng được chelat hoàn toàn
Chứa hai dạng đạm nitrat và Amon
Tan hoàn toàn trong nước
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay thủy canh

•
•
•
•

YaraTeraTM KRISTALON   YELLOWTM

Chứa kali và lưu huỳnh
Tan hoàn toàn trong nước
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay thủy canh
Sản xuất tại Chile

•
•
•
•

YaraTeraTM KRISTA   SOPTM



YaraTera®

8,2 kg

®KRISTALON
YELLOW

YaraTera®

9,7 kg

®CALCINIT

YaraTera®

0,5 kg

KRISTA K
PLUS

Yara – Giải Pháp Cho Nông Nghiệp Bền Vững

Quy trình tưới phân Yara cho Dưa Leo
trồng trên giá thể

Chạy dinh dưỡng nền
(2 ngày trước khi trồng) 0 - 20 ngày sau trồng 21 ngày sau trồng - kết thúc

Chia nhỏ số lần tưới
8-16 lần

EC (Bầu giá thể)= 2.5
pH (Bầu giá thể)= 5.8

EC (0-10 NST)= 1.8-2.0,
EC  (11-20)= 2.2-3.0, 
pH= 6.0-6.2

EC=2.2-2.5, pH= 5.8-6.2

Thùng

A

Thùng

B

Thùng

A

Thùng

B
Solubor: 40 gr

Solubor: 35 gr

Fe EDTA 13%:
30 gr

YaraTera®

2,7 kg
KRISTA  MAG

YaraTera®

9,7 kg
®CALCINIT

YaraTera®

2,0 kg

KRISTA K
PLUS

Fe EDTA 13%:
30 gr

YaraTera®

1,7 kg
KRISTA  MAG

YaraTeraTM

KRISTA  MKP
0,5 kg

Trên đây là mức khuyến cáo chung, cần được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện canh tác và năng suất mục tiêu

YaraVitaTM

Phun 3 lần
HYDROPHOS Zn

YaraVitaTMBOTRAC
YaraVitaTMSENIPHOS
YaraVitaTMBUD BOOSTER
YaraVitaTMMULTIPHOLATE

Phun 3 lần
Phun 2 lần

Phun 3 lần
Phun 12 lần

YaraTera®

1,5 kg
TMKRISTA   SOP

YaraTeraTM

KRISTA  MKP
1,0 kg
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YaraTera®

9 kg

®KRISTALON
SCARLET



Đặc tính sản phẩm phân bón Yara cho cây Dưa Leo
trồng trên giá thể

Đặc tính sản phẩm

Chứa lân và kali ở hàm lượng cao
Tan hoàn toàn trong nước
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay thủy canh
Sản xuất tại Israel

•
•
•
•

YaraTeraTM KRISTA   MKPTM

Phân phức hợp giữa đạm và magiê
Tan hoàn toàn trong nước
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay phun lên lá

•
•
•

YaraTeraTM KRISTA   MAGTM

Chứa đạm và anxi hữu hiệu
Tan hoàn toàn trong nước
Sản phẩm lý tưởng cho việc tưới nhỏ giọt
Sản xuất tại Na Uy

•
•
•
•

YaraTeraTM CALCINIT TM

Phân NPK phức hợp bổ sung vi lượng được chelat hoàn toàn
Chứa hai dạng đạm nitrat và amon
Tan hoàn toàn trong nước
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay thủy canh

•
•
•
•

YaraTeraTM KRISTALON   YELLOWTM
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Chứa đạm nitrat và kali ở hàm lượng cao
Tan hoàn toàn trong nước
Không chứa clo, natri hay kim loại nặng
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay thủy canh

•
•
•
•

YaraTeraTM KRISTA K   PLUSTM

Phân NPK phức hợp bổ sung magiê, lưu huỳnh và loạt
vi lượng được chelat hoàn toàn. Chỉ chứa nitrat (7.5%)
Tan hoàn toàn trong nước
Thích hợp bón phân qua hệ thống tưới hay thủy canh.

•

•
•

YaraTeraTM KRISTALON   SCARLETTM

Chứa Kali và Lưu huỳnh
Tan hoàn toàn trong nước
Thích hợp cho tưới nhỏ giọt hay thủy canh
Sản xuất tại Chile

•
•
•
•

YaraTeraTM KRISTA   SOPTM



Liên hệ
Điện thoại: +84 028 3829 6869
Fax: +84 028 3827 9317

Liên hệ
Tầng 14, Tòa Nhà Empress,
138 - 142 Đường Hai Bà Trưng
Phường Đa Kao, Quận 1
TP Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Yara Việt Nam


